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                     Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
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KẾ HOẠCH

Kiểm tra tình hình hoạt động và việc thực hiện pháp luật của các Hợp tác xã nông nghiệp, Trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2016
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2012;
Căn cứ Nghị định 193/2013/ NĐ- CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;
Căn cứ Chỉ thị số 19/CT- TTg ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã;
Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT- BNNPTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại;
Căn cứ Chỉ thị 13/CT- UBND ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định 3418/QĐ-BNN- KTHT ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ;

Căn cứ Quyết định 2462/QĐ- UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về phê duyệt Kế hoạch đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014- 2020;
Căn cứ Văn bản 2284/UBND- NN ngày 22 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp tổ chức lại hoạt động theo quy định của Luật HTX 2012, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác chuyển đổi các Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) trên địa bàn tỉnh theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và việc thực hiện Pháp luật của các Hợp tác xã nông nghiệp, Trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2016. Cụ thể:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Đánh giá tiến độ, hiệu quả công tác chuyển đổi các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và một số nội dung đã được quy định tại Văn bản 650/HD- SNN ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Kiểm tra việc thực hiện pháp luật của các Hợp tác xã nông nghiệp, trang trại trên địa bàn tỉnh;
 Tháo gỡ đối với các Hợp tác xã nông nghiệp yếu kém, hoạt động theo kiểu hình thức không hiệu quả;

 Bàn giải pháp xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới gắn các yếu tố cung ứng dịch vụ đầu vào, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng nhãn hiệu đối với các sản phẩm nông nghiệp mà địa phương có lợi thế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020;
Đánh giá tình hình hoạt động của loại hình kinh tế trang trại, gia trại trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã (kết quả, khó khăn, vướng mắc...).
2. Yêu cầu

Việc kiểm tra phải được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định và không gây cản trở đến hoạt động của các Hợp tác xã và Trang trại được kiểm tra.
II. NỘI DUNG 

1. Tại Uỷ ban nhân huyện, thành phố, thị xã
i) Lĩnh vực kinh tế hợp tác xã:
- Văn bản điều hành, chỉ đạo hỗ trợ, hướng dẫn công tác chuyển đổi đối với Hợp tác xã nông nghiệp, kinh tế trang trại;
- Tình hình thực hiện công tác chuyển đổi hoạt động HTX theo Luật 2012 và kết quả hoạt động trong lĩnh vực kinh tế tập thể và kinh tế trang trại trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã;
- Tình hình hoạt động của các HTX chưa được chuyển đổi (nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ...);
- Phương án giải thể, sát nhập hoặc xử lý các hợp tác xã không hoạt động hoặc hoạt động yếu kém trong nhiều năm liền, xử lý công nợ trong HTX;

-  Xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới gắn các yếu tố cung ứng dịch vụ đầu vào, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng nhãn hiệu cho một số sản phầm nông nghiệp mà địa phương có lợi thế.
ii) Lĩnh vực kinh tế trang trại
 Tình hình hoạt động của trang trại đạt tiêu chí mới theo Thông tư 27/2011/TT- BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các gia trại không đạt tiêu chí theo quy định.
iii) Những tồn tại khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất các nhóm giải pháp hỗ trợ công tác chuyển đổi HTX và thúc đẩy phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp và Trang trại trong thời gian tới. 
2. Tại các Hợp tác xã nông nghiệp được kiểm tra 
2.1. Hợp tác xã đã thực hiện công tác chuyển đổi theo Luật HTX 2012
:
- Tình hình hoạt động của Hợp tác xã (tài sản, công nợ, vốn góp cổ phần của thành viên, đất đai, trụ sở làm việc, tình hình sản xuất- kinh doanh của HTX....);
·  Phương án chuyển đổi theo 5 nội dung được quy định cụ thể tạị Hướng dẫn 650/HD- SNN ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn công tác chuyển đổi HTX hoạt động theo Luật HTX 2012;

·  Việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 gồm: Điều lệ Hợp tác xã, Nghị quyết Đại hội thành viên; Kiểm tra việc việc trích lập các Quỹ, việc chi trả tiền lương, phân phối lợi nhuận theo quy định của pháp luật;

·  Việc chấp hành một số chủ trương, chính sách về Hợp tác xã nông nghiệp; nhất là chính sách đào tạo, bồi dưỡng, chính sách bảo hiểm....;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của hợp tác xã; những mối liên kết trong sản xuất, dịch vụ HTX đã và đang tiến hành;
- Khả năng tiếp cận vốn tín dụng và ứng dụng khoa học công nghệ của các hợp tác xã;


- Tình hình liên doanh liên kết trong việc tiêu thụ sản phẩm cho thành viên; định hướng hỗ trợ HTX sản xuất theo hướng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đạt chất lượng theo các tiêu chuẩn;  

- Thực hiện chức năng xã hội thông qua việc tham gia các hoạt động phát triển nông thôn như xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xoá đói giảm nghèo... của HTX;
- Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của hợp tác xã.

2.2. Hợp tác xã chưa thực hiện công tác chuyển đổi hoạt động theo Luật 2012
:
- Tình hình hoạt động của Hợp tác xã (tài sản, công nợ, vốn góp cổ phần của thành viên, đất đai, trụ sở làm việc, tình hình sản xuất- kinh doanh của HTX....);
·  Việc chấp hành một số chủ trương, chính sách về Hợp tác xã nông nghiệp; nhất là chính sách đào tạo, bồi dưỡng, chính sách bảo hiểm....;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của hợp tác xã; những mối liên kết trong sản xuất, dịch vụ HTX đã và đang tiến hành;

- Khả năng tiếp cận vốn tín dụng và ứng dụng khoa học công nghệ của các hợp tác xã;

- Thực hiện chức năng xã hội thông qua việc tham gia các hoạt động phát triển nông thôn như xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, xoá đói giảm nghèo... của HTX;

- Nguyên nhân (khách quan và chủ quan), khó khăn, vướng mắc của HTX chưa được chuyển đổi HTX hoạt động theo Luật HTX 2012;
- Kiến nghị, đề xuất của hợp tác xã.
3. Tại các trang trại được kiểm tra:
 - Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các Trang trại trên địa bàn;

 - Các chính sách đã được thụ hưởng (cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn, cấp sổ đỏ cho trang trại, vay vốn tín dụng, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, liên kết trong cung ứng dịch vụ đầu vào, kết nối thị trường tiêu thụ.....);
- Một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị. 
 III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN 
 1. Đối tượng 
 Một số hợp tác xã nông nghiệp đã thực hiện công tác chuyển đổi hoạt động theo Luật 2012, một số HTX chưa tiến hành chuyển đổi theo Luật HTX 2012, một số HTX yếu kém trong thời gian dài và một số trang trại, gia trại trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các huyện, thành phố, thị xã lựa chọn 3 đến 5 HTX, 01 đến 02 Trang trại để đoàn tiến hành kiểm tra.
2. Thời gian 
 Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra trong đầu Quý II/2016 (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo thời gian kiểm tra cụ thể sau).
 IV. THÀNH PHẦN 
 1. Cấp tỉnh:
 Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT- Trưởng đoàn;
 Đại diện Lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn - Phó Trưởng đoàn;
 Mời đại diện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Liên Minh hợp tác xã  tỉnh, Cục Thống kê tỉnh và Hội Nông dân tỉnh tham gia thành viên đoàn;
 Phòng Kế hoạch- Tài chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 Phòng Kinh tế kinh tế hợp tác và CSPTNT của Chi cục Phát triển nông thôn.
2. Cấp huyện:  
  Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã;
 Đại diện các Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế, Tài chính các huyện, thành phố, thị xã. 
  3. Cấp xã 
  Đại diện Lãnh đạo Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có Hợp tác xã, Trang trại được kiểm tra.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị UBND các huyện, thị, thành phố phối hợp thực hiện và chỉ đạo các Phòng chuyên môn, UBND xã và các HTX chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu kiểm tra./. 

Nơi nhận: 




                                 KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh (b/c);

- GĐ, PGĐ Sở: Trần Thanh Hiền;                  

- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và ĐT,
                                                              (đã ký)
 - Cục Thống Kê tỉnh, 
 - Hội Nông dân tỉnh;
-  Liên Minh HTX tỉnh;

- Chi cục Phát triển nông thôn;





Trần Thanh Hiền
- Các Phòng: NN và PTNT,

   Kinh tế, Tài chính các huyện, TP, TX;



- Lưu: VT, PTNT, KH









                                 

Bảng 01. Đánh giá các tiêu chí chuyển đổi HTX theo Luật HTX 2012
 (Dành riêng cho các HTX đã thực hiện chuyển đổi)
(Đánh dấu X vào ô, cột cần đánh giá)

	Số TT
	Nội dung
	So Luật HTX
	Có thể sửa đổi cho phù hợp
	Không thể sửa đổi

	
	
	Phù hợp
	Chưa phù hợp
	
	

	1
	Tên gọi, địa chỉ trụ sở chính; biểu tượng
	
	
	
	

	2
	Mục tiêu hoạt động
	
	
	
	

	3
	Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh
	
	
	
	

	a
	Mua chung sản phẩm, dịch vụ từ thị trường để phục vụ cho thành viên
	
	
	
	

	b
	Bán chung sản phẩm, dịch vụ của thành viên
	
	
	
	

	c
	Mua sản phẩm, dịch vụ của thành viên để bán ra thị trường
	
	
	
	

	d
	Mua sản phẩm, dịch vụ từ thị trường để bán cho thành viên
	
	
	
	

	đ
	Chế biến sản phẩm của thành viên
	
	
	
	

	e
	Cung ứng phương tiện, kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ thành viên
	
	
	
	

	g
	Tín dụng cho thành viên
	
	
	
	

	h
	Tạo việc làm cho thành viên đối với hợp tác xã tạo việc làm
	
	
	
	

	i
	Các hoạt động khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã
	
	
	
	

	4
	Kết nạp và chấm dứt tư cách thành viên
	
	
	
	

	a
	Đối tượng
	
	
	
	

	b
	Điều kiện
	
	
	
	

	c
	Thủ tục kết nạp
	
	
	
	

	d
	Thủ tục chấm dứt tư cách thành viên
	
	
	
	

	đ
	Biện pháp xử lý đối với xã nợ quá hạn của thành viên
	
	
	
	

	5
	Sử dụng sản phẩm, dịch vụ
	
	
	
	

	a
	Mức độ thường xuyên sử dụng sản phẩm, dịch vụ
	
	
	
	

	-
	Thời gian liên tục không sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã
	
	
	
	

	-
	Thời gian liên tục không làm việc cho hợp tác xã
	
	
	
	

	b
	Giá trị tối thiểu của sản phẩm, dịch vụ mà thành viên phải sử dụng
	
	
	
	

	6
	Quyền và nghĩa vụ của thành viên
	
	
	
	

	7
	Bộ máy quản lý của Hợp tác xã:
	
	
	
	

	a
	Cơ cấu tổ chức hợp tác xã
	
	
	
	

	b
	Hội đồng quản trị hợp tác xã
	
	
	
	

	-
	Số lượng Hội đồng quản trị hiện có
	
	
	
	

	-
	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (tối thiểu 03 người, tối đa 15 người)
	
	
	
	

	-
	Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (tối thiểu 02 năm, tối đa 05 năm)
	
	
	
	

	c
	Giám đốc
	
	
	
	

	-
	Điều kiện trở thành Giám đốc,
	
	
	
	

	-
	Quy định ủy viên Hội đồng quản trị đồng thời làm Giám đốc,
	
	
	
	

	d
	Ban kiểm soát, Kiểm soát viên
	
	
	
	

	-
	Số lượng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên
	
	
	
	

	đ
	Bộ phận giúp việc cho hợp tác xã
	
	
	
	

	8
	Đại hội thành viên
	
	
	
	

	a
	Trình tự, thủ tục tiến hành đại hội thành viên
	
	
	
	

	b
	Nội dung thông qua quyết định tại đại hội thành viên
	
	
	
	

	c
	Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bầu đại biểu tham dự đại hội đại biểu thành viên
	
	
	
	

	9
	Quy định về vốn góp
	
	
	
	

	a
	Mức vốn góp tối thiểu
	
	
	
	

	b
	Tỷ lệ vốn góp tối đa của thành viên  so vốn điều lệ
	
	
	
	

	c
	Hình thức góp vốn
	
	
	
	

	d
	Thời hạn góp vốn điều lệ
	
	
	
	

	đ
	Trả lại vốn góp
	
	
	
	

	e
	Tăng, giảm vốn điều lệ
	
	
	
	

	g
	Cấp, cấp lại, thay đổi, thu hồi giấy chứng nhận vốn góp
	
	
	
	

	i
	Sổ theo dõi góp vốn của thành viên
	
	
	
	

	10
	Nội dung hợp đồng dịch vụ giữa hợp tác xã với thành viên
	
	
	
	

	a
	Nghĩa vụ cung ứng và sử dụng sản phẩm, dịch vụ
	
	
	
	

	b
	Giá và phương thức thanh toán sản phẩm, dịch vụ
	
	
	
	

	c
	Nội dung hợp đồng lao động giữa hợp tác xã và thành viên
	
	
	
	

	11
	Việc cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ
	
	
	
	

	a
	Tỷ lệ giá trị cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ hợp tác xã cam kết cung ứng, tiêu thụ cho thành viên ra thị trường
	
	
	
	

	b
	Tỷ lệ giá trị cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng không phải thành viên
	
	
	
	

	c
	Sản phẩm có hợp đồng tiêu thụ với Doanh nghiệp, người thu mua, bán lẻ
	
	
	
	

	12
	Đầu tư, góp vốn kinh doanh
	
	
	
	

	a
	Đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết
	
	
	
	

	b
	Thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
	
	
	
	

	13
	Trích lập quỹ và phân phối thu nhập
	
	
	
	

	a
	Trích lập quỹ
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ quỹ đầu tư phát triển so với thu nhập (≥20%)
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ quỹ dự phòng tài chính so với thu nhập (≥5%)
	
	
	
	

	b
	Phương thức phối thu nhập cho thành viên
	
	
	
	

	-
	Chia theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên
	
	
	
	

	-
	Chia theo vốn góp
	
	
	
	

	14
	Quản lý tài sản, tài chính
	
	
	
	

	a
	Quản lý tài sản
	
	
	
	

	-
	Quy định về tài sản không chia và phương án xử lý
	
	
	
	

	-
	Đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định
	
	
	
	

	-
	Quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
	
	
	
	

	-
	Quản lý tài sản lưu động
	
	
	
	

	-
	Kiểm kê và đánh giá lại tài sản
	
	
	
	

	b
	Hoạt động tín dụng nội bộ (nếu có)
	
	
	
	

	c
	Xử lý vốn, quỹ và các khoản lỗ, khoản nợ
	
	
	
	

	15
	Nguyên tắc trả thù lao, tiền lương, tiền công
	
	
	
	

	a
	Nguyên tắc trả thù lao cho thành viên Hội đồng  quản trị
	
	
	
	

	b
	Nguyên tắc trả thù lao cho ban kiểm soát, kiểm soát viên
	
	
	
	

	c
	Nguyên tắc trả tiền lương cho người điều hành
	
	
	
	

	d
	Nguyên tắc trả tiền công cho người lao động
	
	
	
	

	16
	Xử lý vi phạm điều lệ và giải quyết tranh chấp nội bộ
	
	
	
	

	a
	Xử lý vi phạm điều lệ 
	
	
	
	

	a
	Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ
	
	
	
	

	17
	Sửa đổi, bổ sung điều lệ
	
	
	
	

	18
	Các nội dung khác do đại hội thành viên quyết định
	
	
	
	


Bảng 02: Đánh giá các tiêu chí HTX chưa thực hiện chuyển đổi HTX
 theo Luật  HTX 2012 
(Dành riêng cho các HTX đang hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2003)

 (Cột số lượng điền các nội dung cần rà soát số lượng.

Các cột còn lại đánh dấu X)

	Số TT
	Nội dung
	Số lượng
	So Luật HTX 
	Có thể sửa đổi cho phù hợp
	Không thể sửa đổi

	
	
	
	Phù hợp
	Chưa phù hợp
	
	

	I
	Tình hình thành viên hợp tác xã:
	
	
	
	
	

	1
	Số lượng thành viên tính đến thời điểm rà soát:
	
	
	
	
	

	a
	Pháp nhân
	
	
	
	
	

	b
	Hộ gia đình
	
	
	
	
	

	c
	Cá nhân
	
	
	
	
	

	2
	Có đơn tự nguyện gia nhập hợp tác xã
	
	
	
	
	

	3
	Có sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã
	
	
	
	
	

	a
	Số thành viên sử dụng liên tục
	
	
	
	
	

	b
	Số thành viên sử dụng không liên tục không quá 03 năm
	
	
	
	
	

	c
	Số thành viên sử dụng không liên tục quá 03 năm
	
	
	
	
	

	4
	Làm việc liên tục cho HTX (HTX tổ chức SX chung)
	
	
	
	
	

	a
	Số thành viên làm việc liên tục
	
	
	
	
	

	b
	Số thành viên làm việc không liên tục không quá 02 năm
	
	
	
	
	

	c
	Số thành viên làm việc không liên tục quá 02 năm
	
	
	
	
	

	5
	Góp vốn theo theo quy định của Điều lệ
	
	
	
	
	

	a
	Đã góp đủ, đúng thời hạn vốn góp đã cam kết
	
	
	
	
	

	b
	Chưa góp vốn theo quy định của Điều lệ 
	
	
	
	
	

	6
	Hợp tác xã lập sổ đăng ký thành viên
	
	
	
	
	

	a
	Số thành viên có tên trong sổ đăng ký
	
	
	
	
	

	b
	Số thành viên không có tên trong sổ đăng ký
	
	
	
	
	

	II
	Nội dung hoạt động của hợp tác xã:
	
	
	
	
	

	1
	Các hoạt động SXKD, dịch vụ đang thực hiện:
	
	
	
	
	

	a
	Mua chung sản phẩm, dịch vụ từ thị trường để phục vụ cho thành viên
	
	
	
	
	

	b
	Bán chung sản phẩm, dịch vụ của thành viên ra thị trường
	
	
	
	
	

	c
	Mua sản phẩm, dịch vụ riêng của thành viên để bán ra thị trường
	
	
	
	
	

	d
	Mua sản phẩm, dịch vụ từ thị trường để bán cho thành viên sản xuất riêng
	
	
	
	
	

	đ
	Chế biến sản phẩm của thành viên
	
	
	
	
	

	e
	Cung ứng phương tiện, kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ thành viên
	
	
	
	
	

	g
	Tín dụng cho thành viên
	
	
	
	
	

	h
	Các hoạt động khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã
	
	
	
	
	

	2
	Tỷ lệ giá trị cung ứng sản phẩm, dịch vụ:
	
	
	
	
	

	a
	Tỷ lệ giá trị cung ứng SP, dịch vụ cho thành viên so tổng số
	
	
	
	
	

	b
	Tỷ lệ giá trị cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng không phải thành viên so tổng số
	
	
	
	
	

	III
	Bộ máy quản lý của Hợp tác xã:
	
	
	
	
	

	1
	Ban quản trị hợp tác xã
	
	
	
	
	

	a
	Số lượng Ban quản trị hiện có
	
	
	
	
	

	b
	Số lượng thành viên Ban quản trị 
	
	
	
	
	

	c
	Nhiệm kỳ của Ban quản trị 
	
	
	
	
	

	d
	Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban quản trị
	
	
	
	
	

	đ
	Đáp ứng điều kiện trở thành ủy viên Ban quản trị
	
	
	
	
	

	2
	Trưởng Ban quản trị, Chủ nhiệm
	
	
	
	
	

	a
	Quyền hạn, nhiệm vụ của Trưởng Ban quản trị
	
	
	
	
	

	b
	Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ nhiệm
	
	
	
	
	

	c
	Bầu Trưởng Ban quản trị
	
	
	
	
	

	d
	Bầu (hoặc thuê) Chủ nhiệm
	
	
	
	
	

	đ
	Đáp ứng điều kiện trở thành Chủ nhiệm, 
	
	
	
	
	

	3
	Ban kiểm soát, Kiểm soát viên
	
	
	
	
	

	a
	Số lượng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên
	
	
	
	
	

	b
	Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên
	
	
	
	
	

	c
	Bầu Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên
	
	
	
	
	

	d
	Bầu Trưởng ban kiểm soát 
	
	
	
	
	

	đ
	Đáp ứng điều kiện của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên
	
	
	
	
	

	IV
	Tài sản và tài chính của Hợp tác xã:
	
	
	
	
	

	1
	Quy định về vốn góp 
	
	
	
	
	

	a
	Tỷ lệ vốn góp của thành viên so vốn điều lệ
	
	
	
	
	

	b
	Thời hạn góp vốn điều lệ
	
	
	
	
	

	c
	Đại hội thành viên quyết định tăng, giảm vốn điều lệ, vốn góp tối thiểu, phương thức huy động vốn
	
	
	
	
	

	d
	Cấp giấy chứng nhận vốn góp
	
	
	
	
	

	2
	Việc trích lập quỹ
	
	
	
	
	

	a
	Tỷ lệ quỹ đầu tư phát triển so với thu nhập (≥20%)
	
	
	
	
	

	b
	Tỷ lệ quỹ dự phòng tài chính so với thu nhập (≥5%)
	
	
	
	
	

	3
	Phương thức phân phối thu nhập cho thành viên
	
	
	
	
	

	a
	Chia theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên (chủ yếu)
	
	
	
	
	

	b
	Chia theo vốn góp
	
	
	
	
	

	4
	Hoạt động tín dụng nội bộ (nếu có) thực hiện theo đúng quy định
	
	
	
	
	

	5
	Quản lý tài sản không chia
	
	
	
	
	

	6
	Việc đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định
	
	
	
	
	

	7
	Việc quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
	
	
	
	
	

	8
	Việc quản lý tài sản lưu động
	
	
	
	
	

	9
	Việc kiểm kê và đánh giá lại tài sản
	
	
	
	
	








�áp dụng bảng phỏng vấn số 01 rà soát đối chiếu Điều lệ hợp tác xã so với quy định của Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 


�  Rà soát, đánh giá các HTX chưa thực hiện chuyển đổi hoạt động theo so với quy định của Luật Hợp tác xã  
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